	
	

	PHÒNG GD&ĐT LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS GIA THỤY

ĐỀ SỐ 1
	ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN HÓA HỌC 9 
Năm học: 2017 – 2018

Ngày thi: 18/4/2018 

Thời gian làm bài: 45 phút 


Phần I. Trắc nghiệm (4,0 điểm). Em hãy ghi ra giấy kiểm tra các phương án trả lời mà em lựa chọn
Câu 1. Chất béo là hỗn hợp nhiều este của:  

	A. Axit axetic
	B. Các axit béo
	C. Rượu etylic
	D. Glixerol


Câu 2. Cho dãy chuyển hóa sau C2H4 → C2H5OH → A. A có thể là chất nào trong các chất sau?
	A. CH3COOH
	B. C6H6
	  C. C2H5ONa
	D. CH3COONa


Câu 3. Chất có phản ứng tráng gương là:
	A. Glucozơ
	B. Chất béo
	C. Axit axetic
	D. Rượu etylic


Câu 4. CTHH nào sau đây biểu diễn cùng một chất?
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	A. (1), (2)
	B. (2), (3)
	C. (1), (3)
	D. Cả (1), (2), (3)


Câu 5. Em hãy chọn hiện tượng ở cột B cho phù hợp với thí nghiệm của cột A, sau đó ghi lại đáp án ra giấy kiểm tra. VD 0 - F
	A. Thí nghiệm
	B. Hiện tượng

	1. Đun hỗn hợp axit axetic và rượu etylic có xúc tác H2​SO4 đặc 
2. Nhỏ 1 vài giọt dung dịch axit axetic vào ống nghiệm đựng đồng (II) oxit

3. Cho một mẩu Na vào ống nghiệm đựng rượu etylic
4. Dẫn khí etilen qua bình đựng dung dịch brom 
	A. Chất rắn tan, xuất hiện bọt khí

B. Dung dịch brom nhạt màu dần 
C. Sản phẩm thu được có mùi thơm
D. Chất rắn tan, dung dịch có màu xanh

E. Sản phẩm thu được ít tan trong nước


Phần II: Tự luận (6,0 điểm)

Câu 6. (2,0 điểm) Cho các chất có CTHH: Na, CuO, KOH, Ag, C2H5OH, C2H2. Hỏi những chất nào kể trên tác dụng được với axit axetic? Viết PTHH và ghi rõ điều kiện phản ứng - nếu có.
Câu 7. (3,5 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 4,4 g hỗn hợp A gồm 2 hidrocacbon gồm etilen và metan thu được 6,72 lít khí CO2 ở đktc.

a. Viết PTHH

b. Tính thể tích các chất trong A ở đktc
Câu 8. (0,5 điểm) Tại sao không nên dùng xoong nồi hoặc bát nhôm để đựng các loại đồ ăn có giấm ăn? 
(Biết C = 12 ; Ca =40; H =1; Cl =35,5 ; O = 16 ; Mg =24; Ag = 108)
....................................Hết....................................
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Phần I. Trắc nghiệm (4,0 điểm). Em hãy ghi ra giấy kiểm tra các phương án trả lời mà em lựa chọn
Câu 1. Công thức chung của chất béo là:
	A. C6H12O6
	B. C3H5(OH)3
	C. (RCOO)3C3H5
	D. CH3COOC2H5


Câu 2.  Cho dãy chuyển hóa sau C4H10 → CH3COOH → A. A có thể là chất nào trong các chất sau?
	A. CH3COONa
	B. CH3COOC2H5
	C. C2H5OH
	D. C6H6


Câu 3. Chất béo tham gia phản ứng hóa học nào?
	 A. Phản ứng thủy phân 
	C. Phản ứng este hóa 

	 B. Phản ứng cộng  
	D. Phản ứng xà phòng hóa


Câu 4. CTHH nào sau đây biểu diễn cùng một chất?
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	A. (1), (2)
	B. (1), (3)
	C. (2), (3)
	D. Cả (1), (2), (3)


Câu 5. Em hãy chọn hiện tượng ở cột B cho phù hợp với thí nghiệm của cột A, sau đó ghi lại đáp án ra giấy kiểm tra. VD 0 - F
	A. Thí nghiệm
	B. Hiện tượng

	1. Đun hỗn hợp axit axetic và rượu etylic có xúc tác H2​SO4 đặc 
2. Nhỏ 1 vài giọt dung dịch axit axetic vào ống nghiệm đựng đồng (II) oxit
3. Nhỏ dung dịch glucozơ vào ống nghiệm đựng dung dịch bạc nitrat và amoniac
4. Dẫn khí axetilen qua bình đựng dung dịch brom
	A. Dung dịch thu được có màu xanh
B. Dung dịch brom nhạt màu dần
C. Sản phẩm thu được có mùi thơm

D. Có chất màu sáng bạc bám lên thành ống nghiệm  
E. Chất rắn tan


Phần II: Tự luận (6,0 điểm)

Câu 6. (2,0 điểm) Cho các chất có CTHH: Zn, Cu, Na2CO3, NaOH, C6H6, C2H5OH. Hỏi những chất nào kể trên phản ứng được với axit axetic? Viết PTHH và ghi rõ điều kiện phản ứng - nếu có
Câu 7. (3,5 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 6 g hỗn hợp A gồm 2 hidrocacbon gồm etilen và metan thu được 8,96 lít khí CO2 ở đktc.
a. Viết PTHH 

b. Tính thể tích các chất trong A ở đktc

Câu 8. (0,5 điểm) Tại sao trái cây chín (nho, lê, táo...) để lâu có mùi rượu? 
                     (Biết C = 12 ; Ca =40; H =1; Cl =35,5 ; O = 16 ; Mg =24; Ag = 108)

....................................Hết....................................

